Nhóm 1 : Một số bài có cách tính như tính diện tích hình chữ nhật.( giới thiệu 20 bài )

Lý thuyết : Qúa trình bồi dưỡng cho học sinh lớp 5 tôi nhận thấy học sinh khó hiểu một số khái niệm như: sản lượng, năng suất, diện tích tam giác ,diện tích hình tròn ; thời gian, vận tốc, quãng đường; giá hàng hóa, lượng hàng, tổng số tiền,... hãy cụ thể hóa bằng 3 đại lượng của bài toán như là diện tích hình chữ nhật, chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật dựa vào mối quan hệ 3 đại lượng đó để đưa về bài toán điển hình là tính diện tích hình chữ nhật.

BÀI 1  : Một mảnh đất hình chữ nhật nay được mở thêm chiều dài 10%; thêm chiều rộng 10 % .Hỏi khi đó diện tích mảnh đất tăng thêm bao nhiêu %  so với diện tích ban đầu.?

Phân tích  S  = a x b                
Xác định tỷ số % giữa diện tích phần tăng thêm với diện tích HCN ban đầu ( 242- 200) : 200                 Bài giải
Coi chiều dài ban đầu của mảnh đất HCN là 100% thì chiều dài  khi mở rộng  của mảnh đất HCN là

100% + 10 % = 110% (chiều dài ban đầu )

Coi chiều rộng  ban đầu của mảnh đất HCN là 100% thì chiều rộng khi mở rộng  của mảnh đất HCN là

100%  + 10 % = 110% (chiều rộng ban đầu )

Vậy khi  chiều rộng ,chiều dài đều mở rộng thêm 10% thì diện tích so với lúc đầu tăng số % là 

110 % x 110 % - 100% x 100%  = 21% ( diện tích ban đầu )

                                                 Đáp số :  Tăng 21 %

Bài 2

Giá vé vào thăm quan ở công viên  cho thiếu nhi là 30000đồng /1 vé. Nhân ngày 1-6 ban giám đốc quyết định giảm giá vé vì vậy số thiếu nhi mua vé vào thăm công viên đã tăng 20% nên số tiền thu được cũng tăng  8 % .

Hỏi giá vé bán trong ngày 1- 6 là bao nhiêu đồng ?

 (Sách toán nâng cao lớp 5 )

Phân tích : Tại cùng 1 thời điểm  thì 

Giá vé = Tổng số tiền    :    số vé 

 Giống như  Chiều dài HCN = Diện tích HCN : Chiều rộng HCN

Bài giải

Coi tổng số vé bán được trong 1 ngày thường là 100% thì tổng số vé bán được ngày 1-6 là 

100% + 20 %  = 120 % ( ngày thường )

Coi tổng số  tiền vé thu  được trong  1ngày thường là 100% thì tổng số  tiền vé thu  được ngày 1-6 là :

100%   + 8 %  =  108 %( ngày thường )

Vậy giá vé ngày 1-6 so với giá vé ngày thường chiếm số % là 

108 % : 120% = 90 % ( ngày thường )

Vậy giá vé đã bán trong ngày 1-6 là 

30000 : 100  x 90   = 27000 ( đồng )

                   Đáp số : 27000 đồng

Bài 3: Một người đi từ A đến B. Nếu người đó tăng vận tốc lên 25% thì thời gian đi từ A đến B sẽ giảm bao nhiêu % so với dự định?

(Đề giao lưu HSG huyện  Gia Lộc )

Phân tích 

v x t = s

Bài toán như bài 1 cũng có 3 đại lượng mối quan hệ  giữa chúng giống như giữa diện tích HCN với 2 cạnh của HCN

Bài 4( Đề tự xây dựng) Trong ống dẫn nước do có sự cố bị vật cản nên sức nước chảy trong ống giảm 60% so với sức nước chảy khi bình thường. Hỏi so với khi bình thường thì thời gian để ống nước chảy đầy bể khi bị vật cản phải tăng bao nhiêu %?

Phân tích: Thời gian ống nước chảy đầy bể bằng thể tích bể chia cho sức nước chảy.

Đáp số: 150%

Bài 5: Gíá xăng năm 2012 tăng 25% so với  năm 2010. Hỏi với số tiền mua 100 lít xăng của năm 2010 thì năm 2012 mua được bao nhiêu lít xăng?

Phân tích: Tại cùng 1 thời điểm thì: Số lít xăng = tổng tiền: giá xăng

                                                                Đáp số: 80 lít

Bài 6: Cho hình chữ nhật nếu tăng chiều rộng HCN thêm 6,4cm đồng thời giảm chiều dài của nó 15% thì diện tích HCN đó tăng thêm 2%.

Tính chiều rộng ban đầu của HCN?

Phân tích: S= axb

a= S : b

Bài giải:

Coi chiều dài ban đầu của HCN là 100% thì chiều dài sau khi giảm 15% chiếm số % là 

100% - 15% = 85%( chiều dài ban đầu)
Coi diện tích HCN ban đầu là 100% thì diện tích HCN sau khi chiều dài chiều rộng thay đổi là 

100% + 2% = 102% (diện tích ban đầu)

 Coi chiều rộng ban đầu của HCNlà 100% thì khi đó chiều rộng mới chiếm số % là:

102% : 85%=120% (chiều rộng ban đầu)

Vậy 6,4cm ứng với số % chiều rộng ban đầu là:

120% - 100% = 20% ( chiều rộng ban đầu)

Vậy chiều rộng ban đầu của HCN là:

6,4 : 20 x 100= 32 (cm)

                                                                                   Đáp số: 32cm

Bài 7 : Nếu tăng chiều dài 1 hình chữ nhật lên 25% thì chiều rộng HCN đó thay đổi bao nhiêu % để diện tích HCN đó không đổi?

Phân tích: S= a x b 

Bài giải:                                                                                     Đáp số:  Giảm 20%

Bài  8( BT đề tự xây dựng liên hệ giáo dục tiết kiệm năng lượng điện ) Thực hiện tiết kiệm năng lượng điện năm vừa qua nhà Tý thay một số thiết bị điện .Vì vậy trong cả năm 2012 nhà Tý đã tiết kiệm được 20% lượng điện so với năm 2011. Giá điện năm 2012 tăng 20% so với năm 2011.

Hỏi năm 2012 số tiền điện nhà Tý phải trả chênh lệch bao nhiêu % so với số tiền điện năm 2011?

Phân tích: cùng 1 thời điểm thì:

Tổng số tiền điện = giá tiền điện   x   lượng điện tiêu thụ

Bài 9: Một chuyển động đều nếu tăng vận tốc lên 25% thì thời gian phải tăng hay giảm bao nhiêu % để đi được quãng đường gấp 2 lần quãng đường ban đầu?

Phân tích: s = v x t => v = s : t; t = s : v
Bài 10:(BT tự xây dựng đề  ) Một người đi từ A đến B với  vận tốc không đổi thì đi từ 7h đến 8h40 phút sẽ đến B. vì trời đổi gió cùng chiều nên vận tốc tăng 25%. Hỏi người đó sẽ đến B lúc mấy giờ?

Phân tích: t = s:v

Bài 11: Một HCN nếu tăng 20% chiều rộng giảm 20 % chiều dài thì diện tích HCN đó giảm 200 m2.

Hỏi : Diện tích ban đầu của HCN đó là ? 

Baì 12

Bán kính hình tròn tăng 30% so với bán kính ban đầu thì diện tích hình tròn tăng bao nhiêu % so với diện tích ban đầu của nó ?

Phân tích     S = r xr x 3,14

Ta thấy 3,14 là 1 số không đổi nên diện tích hình tròn chỉ phụ thuộc vào bán kính của nó.

Bài giải

Coi bán kính lúc đầu của  là 100% thì diện tích lúc đầu của hình tròn cũng là 100% .

Vậy khi bán kính hình tròn tăng 30 % thì so với bán kính lúc đầu chiếm số % là

100% + 30 % = 130%( bán kính lúc đầu )
Ta thấy 3,14 là 1 số không đổi nên diện tích hình tròn chỉ phụ thuộc vào bán kính của nó.

Khi đó diện tích  hình tròn mới so với diện tích hình tròn lúc đầu là 

130 % x 130%  = 169 % ( diện tích lúc đầu )

Vậy diện tích hình tròn mới so với diện tich hình tròn lúc đầu  tăng số % là 

169 % - 100% = 69 % ( diện tích hình tròn lúc đầu )

                                                                                      Đáp số :Tăng 69 %

Bài 13:


Một người đi xe máy từ A đến B. Nếu anh ta tăng vận tốc lên 30% thì thời gian giảm 20 % theo dự định mà vẫn đi thêm được 4km.

Tính quãng đường AB là bao nhiêu km ?
 Phân tích: s= v x t 
Bài giải

Coi vận tốc theo kế hoạch là 100% thì vận tốc khi tăng 30 % sẽ chiếm là

100% + 30 % = 130 % ( vận tốc ban đầu )

Thời gian theo kế hoạch là 100% thì thời gian khi vận tốc tăng là 

100% - 20 % = 80%( thời gian ban đầu )

Khi đó quãng đường đi được so với kế hoạch chiếm số % là :

130%  x 80 % = 104 % ( quãng đường AB)

Vậy 4 km ứng với số % của quãng đường AB là 

104% - 100%  = 4 % ( Quãng đường AB)

Vậy quãng đường AB là 

4  :  4 x 100=  100( km)

                                                                                 Đáp số : 100km

Bài 14:


Một hình tam giác nếu tăng 30% chiều cao đồng thời đáy cũng tăng 20 % thì diện tích tam giác tăng 112 m2 . Hỏi diện tích ban đầu của tam giác ?

Phân tích : S = a x h : 2 

Ta thấy diện tích tam giác chỉ phụ thuộc vào chiều cao và đáy của nó ,

                                                                                   Đáp số : 200m2
Bài 15: ( BT tự xây dưng đề )


Mức lương của mỗi giáo viên hiện nay so với năm 2003 tăng thêm 66,75 %  nhưng giá cả mọi hàng hóa  hiện nay lại tăng thêm 45 % so với giá cả hàng hóa năm 2003.

Hỏi :Với mức lương hiện nay thì lượng hàng hóa của mỗi giáo viên mua được tăng bao nhiêu % so với năm 2003?

Phân tích: Tại cùng một thời điểm thì:

Tổng số hàng hóa = tổng lương : giá hàng hóa

Bài 16:( BT tự xây dựng đề )


 Tại một lễ diễu hành khi vào lễ chính thức vì trời mưa sân ứ nước nên ban tổ chức quyết định xếp mỗi hàng tăng 20% số người so với kế hoạch tập dượt nên số hàng đã giảm đi 15% mà hàng cuối cùng vẫn ít hơn tất cả mỗi hàng trước là 20 người.

Hỏi có bao nhiêu người dự lễ diễu hành chính thức ?

Phân tích: 

Tổng số người = số người 1 hàng x số hàng

Ở bài này ta thấy hàng cuối ít hơn mỗi hàng trước 20 người hay nói cách khác thêm 20 người nữa cho hàng cuối cùng thì các hàng đều bằng nhau.

Bài 17   Lượng công việc tăng 80%. Hỏi phải tăng bao nhiêu % số thợ để  năng suất lao đông tăng 20% ( Sách toán nâng cao lớp 5 - Phạm Đình Thực)

Phân tích : năng suất lao động là  khối  lượng  công việc làm được của 1 người trong 1 đơn vị thời gian .

Năng suất lao động  x số thợ = Lượng công việc 

hay Số thợ   =  Lượng công việc  : Năng suất lao động 

Bài giải

Coi lượng công việc ban đầu là 100% thì lượng công việc sau khi tăng là

100%   +   80%   = 180% ( Lượng công việc ban đầu )

Năng suất lao động  ban đầu là 100% thì năng suất lao động sau khi tăng là 

100%  +  20%   = 120% (năng suất ban đầu )

Vậy so với ban đầu thì số thợ sau khi tăng chiếm là :

180 %    :  120%  =  150%

Vậy số thợ cần tăng là 

150%  -  100%  = 50% ( số thợ ban đầu )

Đáp số : 50% 
Bài 18 (BTtự  xây dựng đề ) Sản lượng vải của  khu vườn  nhà chú Tư hơn sản lượng vải của khu vườn chú Sáu là 15% .Diện tích khu vườn nhà chú Sáu ít hơn diện tích khu vườn nhà chú Tư là 20%. Hãy so sánh năng suất vải ở  2 khu vườn hơn kém nhau bao nhiêu % ? 

Phân tích : Ta thấy 

Sản lượng  = Năng suất   x  Diện tích 

Năng suất   =  Sản  lượng  : Diện tích 

Bài giải

Coi  sản lượng vải ở khu vườn nhà chú Tư là 100% thì sản lượng vải ở khu vườn nhà chú Sáu chiếm là 

100%  - 15%  = 85% ( Sản lượng vải nhà chú Tư)

Coi  diện tích  khu vườn nhà chú Tư là 100% thì diện tích khu vườn nhà chú Sáu là 

100%   -  20%   = 80% ( diện tích khu vườn nhà chú Tư)

Vậy so với năng suất vải   vườn nhà chú Tư thì năng suất vải vườn nhà chú Sáu chiếm là 

85 %    :  80 %   =  106,25%

Vậy năng suất vải ở khu vừơn nhà chú Sáu hơn năng suất vải  vườn nhà chú Tư là 

106,25% - 100% =  6,25%

Đáp số 6,25 %

 Bài 19 Khi chiều dài hình hộp chữ nhật(HHCN) tăng 15%, chiều rộng HHCN  tăng 20% nhưng chiều cao HHCN giảm 5% .Hỏi khi đó thể tích  HHCN tăng hay giảm bao nhiêu % so với thể tích ban đầu của HHCN đó ?

Phân tích V=  a  x b  x c

Về bản chất V cũng  là tích của 2 thừa số ( Khi ta nhân a với  b được kết quả đó là 1 thừa số  nhân tiếp với c  trong thực tế HS rất hoang mang khi gặp bài tích gồm có 3 thừa  số trở lên ) Hãy chú ý câu hỏi liên quan đến câu câu trả lời cho phép tính cuối cùng của bài toán!
Đáp số 31,1%
Bài 20:( BT tự xây dựng đề )

Do  dồn ô đổi thửa chỉnh trang đồng ruộng theo kế hoạch xây dựng nông thôn mới  nên diện tích cấy lúa ở xã Hồng Thái vụ chiêm 2013 tăng 20%  so với diện tích cấy lúa của  xã Hồng Thái vụ chiêm 2012. Nhưng vụ chiêm 2013 do thời tiết rét hại kéo dài vì vậy năng suất lúa đã giảm 10% so với vụ chiêm 2012. Hỏi Vụ chiêm 2013 sản lượng thóc thu được của xã Hồng Thái chênh lệch với sản lượng thóc vụ chiêm 2012 là bao nhiêu % ?  

Phân tích:

Cần hiểu khái niệm sản lượng là tổng lượng thóc thu được; năng suất lúa  là số thóc thu được trên một đơn vị diện tích.

Sản lượng thóc = năng suất lúa x diện tích

Nhóm 2 : Một số bài vận dụng cách tính lượng  thuần hạt , hạt tươi, hạt khô .( Giới thiệu 12 bài )

Lý thuyết: Giáo viên cần hiểu  3 khái niệm sau: hạt tươi, hạt khô, thuần hạt .
Lượng hạt tươi = lượng nước  + lượng  thuần hạt

Lượng hạt khô = lượng nước  + lượng thuần hạt
Lượng thuần hạt ở mỗi bài  là một đại lượng không thay đổi.

Lượng  thuần hạt  đương nhiên bao giờ cũng < lượng hạt khô < lượng hạt tươi .

Khi phơi hạt tươi thành hạt khô thì lượng nước bay hơi. Do đó tỷ số % của lượng  thuần hạt  trong hạt tươi khác với tỷ số% trong hạt khô.

 Thuần hạt  được biến dạng trong nhiều trường hợp như là: muối tinh; gỗ nguyên chất; vỏ can ,vỏ thùng; hoặc chất X được hòa tan trong dung dịch chất X không bị bay hơi,...

Nhóm bài này có thể dùng sơ đồ đoạn thẳng hoặc biểu đồ hình quạt để tóm tắt nhưng bằng biểu đồ hình quạt có nhiều hạn chế so với sơ đồ  đoạn thảng( Bạn có thể tìm hiểu cách tóm tắt bằng biểu đồ hình quạt tại tạp chí TGTT số  129   tháng  3  năm 2013trang 36-37 rồi đối chiếu với cách tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng để thấy  tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng ưu điểm hơn rất nhiều vì nó rất tường minh , cực kì phù hợp với cả GV và HS tiểu học.) 
Bài 1: Tỉ lệ nước trong hạt đậu tươi là 22%. Hỏi khi phơi 2 tấn hạt đậu tươi thì lượng nước cần bay hơi là bao nhiêu để hạt đậu khô có tỉ lệ nước là 4%?(Biết rằng trong quá trình phơi không có sự hao hụt nào khác ngoài nước.)
Phân tích 

Bước 1: Tìm lượng nước trong hạt đậu tươi để tính khối lượng hạt thuần có trong đó .

Bước 2: Tìm khối lượng nước có trong hạt đậu khô ,từ đó tính được lượng nước cần bay hơi .

* Cần lưu ý 3 khái niệm: 
Hạt đậu tươi


       Hạt đậu khô


        Thuần hạt 
   (Thuần hạt có nghĩa là chỉ có hạt nguyên chất khi đó nước trong hạt là 0% ).

Vì khối lượng  thuần hạt trong khi tươi, khi khô nó vẫn không thay đổi mà chỉ có số %giữa nó với khối lượng hạt đậu tươi hay  khối lượng hạt đậu khô là thay đổi  vì do nước nhiều hay ít có trong nó.
Bài giải            2 tấn = 2000 kg 
Lượng nước chứa trong 2000 kg hạt đậu tươi là:

2000 : 100 x 22 = 440 (kg)

Lượng  thuần hạt có trong 2 000kg hạt đậu tươi là:

2000 – 440 = 1560 (kg)

1560 kg thuần hạt chiếm số % trong hạt đậu khô:

100% - 4% = 96%

Khối lượng nước  có trong hạt đậu khô là:

1560 : 96 x 4= 65 (kg)

Vậy lượng nước cần bay hơi là:

440 – 65 =375 (kg)

Hoặc cách khác (từ bước 2)

1560 kg  thuần hạt chiếm số % trong hạt đậu khô:

100% - 4% = 96%

Vậy lượng nước cần bay hơi để hạt đậu khô có  4% nước là:

2000 – 1560 : 96 x 100 = 375 (kg)


                        Đáp số: 375 kg.

Bài 2 (bài toán ngược lại): Có 1000l dung dịch nước muối muối chiếm 10%. Hỏi phải đổ thêm bao nhiêu lít nước lọc để  dung dịch nước muối nhạt hơn với tỉ lệ muối chiếm 5%?

Biết rằng 1 lít dung dịch ban đầu nặng 1,1 kg; 

                1 lít nước lọc nặng 1kg

Bài giải:

Khi muối chiếm 10% thì1000 lít dung dịch nước muối  nặng là: 


1,1 x 1000 = 1100 (kg)

Lượng muối tinh có trong 1000 l dung dịch đó là:

1100 : 100  x 10 = 110 (kg)

Nước nguyên chất trong dung dịch ban đầu là  :

1100 – 110 = 990 (kg)

990  : 1 = 990( lit )

Khi dung dich nước muối nhạt hơn,muối chiếm 5 %thì lượng nước chiếm số % là :

100% - 5% = 95%

Khi đó nước nguyên chất có là:  


110 : 5 x 95 = 2090 (kg)

2090  : 1  = 2090 ( lít )

Vậy lượng nước cần đổ thêm vào là: 

2090 – 990 = 1100 (lít)


                      Đ/s: 1100 lít

Hoặc khi  dung dịch nhạt hơn thì   nặng là: 

110 : 5 x 100 = 2200(kg)

Lượng nước có là:

2200 – 110=2090 (kg)

Nước đổ thêm là:                      2090 – 990 = 1100 kg (lít)

Bài 3 ( BT tự xây dựng đề ): Khi gỗ tươi vừa hạ nước chiếm 25%. Sau khi phơi sấy khô để đóng đồ nước còn 4%. Hỏi lượng nước đã bay hơi là bao nhiêu kg trong quá trình phơi sấy 2 tấn gỗ tươi để lấy gỗ khô đóng đồ?( Biết rằng trong quá trình phơi sấy không có sự hao hụt nào khác ngoài nước.)
Phân tích: 

Khái niệm  thuần hạt ở đây được hiểu là gỗ nguyên chất chứa 0% nước. Lượng gỗ này không thay đổi trong 2 tấn gỗ tươi =  lượng gỗ sau khi phơi sấy.

Tóm tắt 

Bài 4: Rơm tươi chứa 55% nước, rơm khô chứa 4% nước. Hỏi phơi 1 tấn rơm tươi thu được bao nhiêu kg rơm khô?(Biết rằng trong quá trình phơi không có sự hao hụt nào khác ngoài nước.)
Phân tích:

Rơm nguyên chất chứa 0% nước được hiểu giống như khái niệm  thuần hạt.

                                                                                   Đáp số: 468,75 (kg)

Bài 5:( Tuyển tập 10 năm toán tuổi thơ.) Tại 1 phòng thí nghiệm người ta ngâm 10 kg hạt giống có tỷ lệ nước là 4% vào 1 thùng nước, muốn tỷ lệ hạt nảy mầm cao thì lượng nước trong hạt giống sau khi ngâm phải là 20%.Hỏi:a Sau khi ngâm khối lượng hạt giống thu được là bao nhiêu kg?

B  Tìm tỷ số phần trăm khối lượng nước mà hạt hút thêm vào so với khối lượng nước ban đầu có trong hạt.

Phân tích: Khối lượng  thuần  hạt không  thay đổi. Chỉ có lượng nước trong hạt thay đổi . Vậy tổng khối lượng hạt giống trước và sau khi ngâm khác nhau.
Bài 6: Người ta phơi 800 kg thóc tươi, sau khi phơi thì khối lượng thóc giảm 120 kg. tính tỷ số % giữa lượng nước và lượng  thuần hạt có trong thóc đã phơi. Biết rằng trong thóc tươi nước chiếm 20% và trong quá trình phơi không có sự hao hụt nào khác ngoài nước.
Phân tích:

Lượng  thuần hạt  không thay đổi.

                                                                                Đáp số: 6,25 %

Bài 7: Có 1000 kg dung dịch hóa chất X được bảo quản trong 1 thùng lớn. Thành phần hóa chất X gồm: 99% khối lượng nước và 1% khối lượng chất X. Sau 1 thời gian  bảo quản không an toàn,  chỉ có nước bốc hơi nên khối lượng nước  còn 96%. Hỏi khi đó dung dịch hóa chất còn lại bao nhiêu kg?

(Đề chọn học sinh giỏi năm học 2008-2009 trường TH Lí Thái Tổ -Hà Nội )

Phân tích : Ta thấy chất X không bay hơi vậy chất X được hiểu như khái niệm thuần hạt.

Bài 8: Một quả dưa hấu nặng 3,5 kg chứa 92% nước. sau khi để dưa hấu dưới ánh nắng 1 thời gian, lượng nước trong quả chỉ còn 86%. Hỏi khi đó quả dưa cân nặng bao nhiêu kg?(Đề Olympic – 2008 tỉnh Thái Bình)

Bài 9: Một bình chứa 1,2 kg nước ngọt, tỷ lệ đường trong nước ngọt là 5%. Người ta muốn đổ thêm nước lọc vào bình để tỷ lệ đường trong nước chỉ còn 3%. Hỏi cần đổ thêm vào bao nhiêu kg nước lọc.

(Đề Olympic – 2008 trường Đoàn Thị Điểm, Hà Nội)

                                                                     Đáp số: 0,8 (kg)

Bài 10: Một chiếc thùng phi đựng đầy nhựa đường cân nặng tất cả 200kg khi đó nhựa đường chiếm 90%. Người ta lấy ra 1 ít nhựa đường để sửa chỗ đường bị hỏng khi đó nhựa đường còn lại chỉ chiếm 87,5%  khối lượng thùng nhựa đường. Hỏi người ta đã lấy ra bao nhiêu kg nhựa đường?

( Đề HSG Quảng Ninh)

Phân tích: Khối lượng vỏ thùng không  thay đổi. Chỉ có  lượng nhựa đường thay đổi do vậy tổng khối lượng thùng nhựa đường thay đổi.

Bài 11 ( BT tự xây dựng đề ): Lúc đầu một bình thủy tinh đựng đầy nước có nắp đạy nặng tất cả 2,5 kg. Bình nặng bàng 25% khối lượng nước chứa  trong nó.  Lần thứ nhất người ta lấy ra 20% lượng  nước có trong bình . Lần thứ 2 người ta lấy ra 40% lượng nước còn lại nhưng không may vỡ nắp bình ,vì thế bình nước nặng bằng 50,4% khối lượng bình nước lúc đầu . 

Hỏi:

a) Nắp bình nặng bao nhiêu?

b) Xác định tỷ số % giữa  khối lượng nước còn lại  với khối lượng bình không có nắp?

Bài 12 (BT tự xây dựng đề )Có 5 tấn quặng bô xít chứa 55% kim loại  nhôm . Người ta tinh luyện lấy nhôm cần qua nhiều bước. Bước 1 loại  bớt khối lượng tạp chất trong quặng nhưng cũng có tới 0,2% lượng nhôm bị lẫn trong tạp chất ra ngoài . Bước 2 người ta loại tiếp các tạp chất để đựơc sản phẩm nhôm chiếm 98% . Hỏi sau bước 2  sản phẩm thu được  là bao nhiêu kg ?

Nhóm 3:Một số bài tăng ( giảm) % của số A được số B rồi lại giảm(tăng) % của B để trở về A hoặc  được số C rồi sau đó so sánh A với C. ( Giới thiệu 8 bài )

 Lý thuyết : Cần Hiểu số A giảm đi x% được số B thì khi muốn từ số B về số A thì B cần tăng y  %    . Bao giờ kết quả cũng phải là   y  > x .

Bài 1: Một người mua 9 quyển sách cùng loại. Vì được giảm 10% giá ghi trên bìa nên người đó chỉ phải trả 364500 đồng. Hỏi giá ghi trên bìa của mỗi quyển sách là bao nhiêu?

 (Đề thi Olympic toán tiểu học 2009)

Bài giải

364500 dồng ứng với số % giá bìa là:

100% - 10% = 90%

Vậy giá ghi trên bìa 1 quyển :

(364500 : 90) x 100 : 9 = 45000 (đồng)

                                                                     Đáp số 45000đồng 

Phát triển bài toán:

Nếu sau đó người ta lại muốn bán ở mức giá bìa thì phải tăng bao nhiêu % giá đã bán ? (làm thế nào?)

Gía đã bán sau khi giảm 10% so với giá bìa    là:

364500 : 9 = 40500 (đồng)

40500 đồng ứng với số % giá bìa là:

100% - 10%= 90%( giá bìa )
Giá ghi trên bìa 1 quyển là: 


40500 : 90 x 100 =45000 (đồng)

Coi giá đã bán là 100% thì muốn trở về giá ban đầu cần phải tăng  số % là 

( 45000  : 40500  )   - 100 %  =   11,111%

Hoặc cách khác 

Số tiền đã giảm ở 1 quyển là : 

45000 – 40500 = 4500 (đồng)

Vậy muốn bán trở lại giá bìa ghi ban đầu thì giá đã bán phải tăng là:                          4500 : 40500  = 0,11111
                                         0,1111 = 11,111%

 ** Nếu học sinh khó hiểu ta có thể giải thích chi tiết như sau

1% giá đã hạ là 

40500 : 100 = 405 ( đồng )

Vậy muốn bán trở lại giá bìa ghi ban đầu thì giá đã bán phải tăng là:

1 %  x (4500  : 405 )  =11,111%

                                                              Đáp số : 11,111 %

Chú ý trình bày : Rất nhiều GV HS viết như  sau 

                  4500  : 405  = 11,111% là sai

Bài 2: Trong tuần lễ chăm sóc khách hàng, một cửa hàng đã giảm giá bán tất cả các mặt hàng 20%. Hỏi sau đó cửa hàng muốn bán hàng với giá ban đầu thì cửa hàng lại phải tăng giá bao nhiêu % so với giá đã hạ ở tuần đó?

Phân tích:

A đồng giảm 20% của A được B

B tăng bao nhiêu % so với B để được A?


Bài giải

Coi giá bán ban đầu của các mặt hàng là 100% thì giá bán trong tuấn chăm sóc khách hàng đó là:

100% - 20% = 80% (giá ban đầu)

Vậy giá ban đầu so với giá đã hạ thì chiếm số % là:

100% : 80% = 125% ( giá đã hạ)

Vậy muốn trở về bán với giá ban đầu thì cửa hàng phải tăng giá % so với giá đã hạ là: 

125% - 100% = 25%

                                                                              Đáp số: 25%

Bài 3: Cửa hàng bán 1 chiếc nồi cơm điện với giá 1000000 đ. Trong dịp tết cửa hàng đã hạ giá 20%, sau tết cửa hàng lại bán với giá ban đầu (1000000đ). Hỏi cửa hàng phải tăng bao nhiêu % so với giá đã hạ ở dịp tết?

Phân tích: 

1000000đ giảm 20% thì còn B đồng

B đồng tăng bao nhiêu %  trở về  1000000đ

                                                                                    Đáp số: 25%

Bài 4( BT tự xây dựng đề ): Cuối năm 2012 vừa qua giá thịt gà có nhiều biến động, người ta tính ra rằng:

· Gía thịt gà tháng 10 tăng 20% so với giá gà tháng 9.

· Gía thịt gà tháng 11 tăng 20% so với giá gà tháng 10.

· Gía thịt gà tháng Tết tăng 5% so với giá gà tháng 11.

· Gía thịt gà tháng Giêng giảm 15% so với giá gà tháng Tết nên chỉ phải mua giá 128.520 đ/kg.

a) Hãy tính giá thịt gà tại từng thời điểm theo các tháng ở trên .

b)  Gía thịt gà  tết tăng bao nhiêu % so với giá gà tháng 9?

Bài 5: Trong dịp giáp tết Quý Tỵ 2013, một siêu thị tự tăng giá trứng gà lên 25% so với giá đã đăng ký bán bình ổn nên  bị cơ quan quản lý thị trường phạt phải giảm xuống 35% so với giá đã tăng. Hỏi sau khi bị phạt giá trứng gà bằng bao nhiêu % so với giá trứng đã đăng ký?

Phân tích:

A tăng 25%của A được B

B giảm 35% của B được C

So sánh C = ?% A

                                                                                Đáp số: 81,25%

Bài 6: Gía hoa ngày tết tăng 15% so với tháng 11. Giá hoa tháng Giêng lại hạ 15% so với Tết. Hỏi giá hoa tháng Giêng tăng hay giảm bao nhiêu % so với tháng 11?

Phân tích: 

A tăng 15% của A được B

B giảm 15% của B đươc C

So sánh A với C.

                                                                        Đáp số: giảm 2,25% .

Bài 7: Gía hàng hóa tháng 12 tăng 10% so với giá hàng hóa tháng 11, nhưng sang tháng 1 giá hàng hóa lại giảm 10% so với tháng 12. Hỏi giá hàng hóa tháng 1 so với giá hàng hóa tháng 11 tăng hay giảm bao nhiêu %?

Phân tích:

A tăng 10%  của A thì được B

B giảm 10% của B thì được C

So sánh C với A

                                                                    Đáp số: 1%
Bài 8 ( BT tự xây dựng đề ) Tháng 4 năm 2013 ,hãng sản xuất xe máy YAMAHA xuất xưởng 1 loại xe  máy mới . Lúc đầu hãng dự kiến bán  với giá 23000 000 đồng /1xe . Tuy nhiên để thu hút khách hàng mua xe trong tháng đầu tiên sau khi  giới thiệu sản phẩm  hãng đã giảm giá 2 lần liên tiếp mỗi lần giảm 1%  (lần 2 so với giá đã giảm sau lần 1) và tổ chức hình thức quay  số may mắn trúng thưởng cho mỗi chủ mua xe. Chủ xe  nào may mắn trúng thưởng thì được nhận  1 gói  quà  thưởng trị giá bằng 1,5%  giá tiền mua xe. Nếu khách hàng  may mắn quay được quà thưởng nhưng không muốn lấy quà thưởng thì được  quy đổi quà ra tiền để tính tiền trừ vào tiền mua xe . 

Hỏi : Anh  Minh  là khách hàng may mắn trúng thưởng gói quà nhưng lại không muốn lấy quà mà muốn  hưởng quà thưởng bằng tiền. Vậy thực tế anh Minh phải trả bao nhiêu tiền khi mua xe máy đó ?.

Nhóm 4::  Một số bài : Tiền vốn - Tiền lãi- Tiền bán .

( Giới thiệu 9 bài )
Lý thuyết : ( Nên sử dụng tóm tắt  bằng sơ đồ đoạn thẳng )

Tiền vốn là tiền mua hàng để kinh doanh tiếp .(Một số đề gọi là giá mua) 

 Tiền bán là tiền thu được  sau khi bỏ  tiền vốn mua .

Tiền  lãi là là tiền thu được sau khi lấy tiền bán trừ tiền vốn .

Khi tiền lãi bằng 0 gọi là hòa vốn .

Không lãi khi tiền bán ít hơn tiền vốn khi đó gọi là  kinh doanh bị lỗ vốn.

Vậy thực tế xảy ra rất nhiều tình huống: 

Ví dụ: Chỉ tính riêng trường hợp  kinh doanh có lãi thì  tiền vốn có khi ít hơn tiền lãi nhưng có khi vừa bằng tiền lãi nhưng cũng có khi tiền vốn hơn tiền lãi.

Bài 1: Một cửa hàng bán đỗ trong dịp tết lãi 20% so với giá bán. Hỏi cửa hàng lãi bao nhiêu % so với giá vốn?

Bài giải
Gía bán là 100%  thì lãi 20%

Vậy giá vốn  so với giá bán chiếm số % là: 

100% – 20% = 80 %

 Giá vốn  là 100% thì giá bán là:

100% : 80% x 100% = 125%

Vậy so với giá vốn  thì cửa hàng được lãi:

125 % - 100% = 25%

                                                                      Đáp số : 25%

Bài 2: Một cửa hàng bán 1 cái áo được 525000 đồng. Tính ra được lãi 25% so với giá vốn. Hỏi cửa hàng lãi bao nhiêu đồng 1 cái áo đó? Hỏi lãi bao nhiêu % so với giá bán?

Coi tiền vón là 100% thì tiền lãi là 25%

 Coi giá vốn  là 100% thì giá bán  chiếm số % là:

100% + 25% = 125%

Vậy số tiền cửa hàng lãi ở 1 cái áo là:

(525000 : 125) x 25 = 105000 (đồng)

 Vậy tiền lãi so với tiền bán chiếm số % là:

105000 : 525000  = 0,2

0,2  =  20 %

                                                                    Đáp số : 20 %

(Hoặc Diễn đạt theo quan hệ tỷ số % nhưng viết dưới dạng phân số : Lãi = 25%vốn =
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Vốn=
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Giá bán)

Bài 3: Một cửa hàng đề giá bán 1 cái áo nhưng sau 1 tuần không bán được bèn hạ giá cái áo đó 20% so với giá đã  định. Qua tuần thứ 2 không bán được cửa hàng lại tiếp tục hạ giá 20% theo giá đã hạ và tuần thứ 3 đã bán được áo. Dù vậy  so với giá vốn của hàng vẫn lãi được 28% cái áo đó. Hỏi giá đã định bán lúc đầu bằng bao nhiêu % giá vốn mua?

                                                                Đáp số 200%
Bài 4: Ông Tú mua một kỳ phiếu loại 3 tháng với lãi suất 2% một tháng và giá trị kỳ phiếu là 6000000 đồng. Hỏi sau 3 tháng, ông Tú lĩnh về tất cả bao nhiêu tiền cả vốn và lãi. Biết rằng tiền lãi tháng trước được nhập thành tiền vốn tháng sau.

Bài 5( BT tự xây dựng đề ) Một người bán sách cũ kể rằng cô mua 1 quyển tiểu thuyết lúc đầu  cô ghi giá 62500đ để cả tuần không bán được cô hạ giá còn 50000đ, sau tuần thứ 2 không bán được cô lại hạ giá bán xuống còn 40000đ, sau tuần thứ 3 không bán được cô lại hạ xuống còn 32000đ  mong bán được để hòa vốn . Chờ qua ngày 14/2 vẫn không bán được cô nghĩ lỗ vốn cũng phải hạ giá tiếp giống như những lần trước. Lần này cô đã bán được quyển tiểu thuyết đó. Hỏi:

a) Cô đã bán được quyển tiểu thuyết với giá bao nhiêu đồng ?

b)  Tìm tỷ số % tiền cô bị  lỗ  so với giá mua( vốn)?

Phân tích 

Trước tiên phải xác định quy luật hạ giá mà cô đã thực hiện với 3 lần hạ giá trước  đó  để tìm xem  cuối cùng cô bán sách với giá bao nhiêu đồng ?:

Tóm tắt:

Lần 1: 62500              50000

Lần 2: 50000              40000

Lần 3: 40000              32000

Lần 4: 32000              ?

Bài 6: Cuối mùa đông cửa hàng thanh lý quần áo giảm giá 10% so với giá bán giữa mùa đông, không bán đượcgiảm tiếp 10% giá so với giá đã hạ nên  bán được ngay, tính ra vẫn lãi được 5,3% so với giá vốn. Hỏi giá bán giữa mùa đông lãi bằng bao nhiêu  % so với giá vốn?

Phân tích: Tìm xem sau mỗi lần giảm giá thì giá bán ứng với bao nhiêu % giá bán giữa mùa đông?

                                                                                    Đáp số: 30%

Hoặc hiểu bài toán đơn giản  bằng số cụ thể như sau .Thực tế HS dễ tiếp thu theo cách  hiểu cụ thể này .
Coi giá bán giữa mùa đông  là 100 đồng ứng với 100% thì 1% giá giữa mùa đồng là 

100 : 100 = 1 (đồng)

 sau lần 1 giá hạ 10% ứng với 10 đồng  còn 90 đồng . 

Sau lần 2 giảm tiếp 10 % của 90 đồng thì bán được số đồng là :

90   -   (90  : 100  x 10 )  = 81  (đồng )

*  Dù chỉ bán 81 đồng hay bằng 81 % giá giữa mùa đông tính ra cửa hàng vẫn lãi 5,3% nghĩa là giá bán áo 81 đồng gồm 100% tiền vốn  và 5,3%  là tiền lãi.

Vậy 81 đồng ứng với : 100%  + 5,3 % = 105,3% (tiền vốn)

Vậy giá vốn là:

81 :   105,3  x 100 =76,92  (đồng)

So với giá vốn thì giá đã bán giữa mùa đông bằng:

100 : 76,92  = 1,3

1,3 =  130%

Vậy giá bán giữa mùa đông so với giá vốn thì lãi là:

130% - 100% = 30%

                                                                                          Đáp số: 30%

Thử lại :

(Bỏ vốn mua 100000đ  , giá bán giữa mùa đông là 130000 đ , giảm giá lần 1 là10% của 130000 đ là 13000 đ còn 117000 đ, lần 2 giảm tiếp 10% của 117000 đ là 11700đ còn  105300đ.  Sau 2 lần hạ giá bán 105300đ so với vốn 100000 đ lãi 5300đ . 1 % tiền vốn là 1000đ vậy lãi 

 1% x (5300 : 1000 )= 5,3%  

Đúng với đề bài đã cho)

Bài 7: Hai cửa hàng cùng bán loại xe đạp cho thiếu nhi, lúc đầu giá ở 2 cửa hàng bằng nhau. Để kích cầu, cửa hàng A giảm giá 20% so với giá ban đầu , cửa hàng B lại giảm giá 2 lần như sau: lần 1 giảm 10% so với giá ban đầu; lần 2 giảm 11% so với giá đã giảm. Nếu em được mua xe đạp em sẽ chọn mua ở cửa hàng nào để tiết kiệm hơn?

( Tuyển tập 10 năm toán tuổi thơ 1 )

Phân tích:

Coi giá bán xe đạp lúc đầu là 100% thì phải tìm được giá bãn thực 2 cửa hàng sau khi giảm = ? % so với lúc đầu.

Bài 8: Một sinh viên tập kinh doanh cổ phiếu, anh ta vừa bán đi 2 cổ phiếu A và B với giá 12.000đ/cổ phiếu. Gía này thấp hơn 20% so với giá mua vào của loại cổ phiếu A, nhưng cao hơn 20% so với giá mua vào của cổ phiếu B. 

Hỏi sinh viên đó lãi hay lỗ bao nhiêu đồng, tiền chênh lệch giữa mua và bán khi anh ta mua, bán mỗi loại 100 cổ phiếu.

( Tuyển tập  10 năm toán tuổi thơ 1)

Phân tích: 

Giá bán 1 cổ phiếu A = 1 cổ phiếu B. Nhưng tỷ số % so với giá mua vào khác nhau.

 Bài 9 (BT tự xây dựng đề ):  Một người  kinh doanh vàng khi giá vàng là 35000000 đồng 1 lượng họ đã mua 2 lượng .Sau 6 tháng người đó bán với giá vàng tăng 7%.  Cùng thời điểm mua vàng người đó cũng có  tiền  gửi  tiết kiệm kì hạn 6 tháng với lãi suất 1,2%/tháng , số tiền gửi  bằng số tiền đã bỏ ra mua vàng . Hỏi sau 6 tháng số tiền người đó bỏ ra kinh doanh vàng so với số tiền gửi tiết kiệm thì hình thức nào sinh lợi nhiều hơn hơn là bao nhiêu đồng ?

Phân tích : Cần chú ý Gửi tiết kiệm có kì hạn 6 thàng thì tổng số tiền lãi là lãi 1 tháng nhân 6 tháng khác với  việc tính lãi tháng liền trước được cộng với gốc để tính là tiền gốc tháng tiếp theo. 
Nhóm 5: Một số bài toán có thay đổi tỷ số phần trăm ứng với một số đơn vị . ( Giới  thiệu 8 bài )

Lý thuyết : Số A  gấp  hoặc kém x lần số B 

thì : Số đơn vị của 1% số A sẽ gấp hoặc kém x lần số đơn vị của 1% số B .

Ví dụ : Bao gạo nặng gấp 3 lần bao đỗ thì 

 Nếu 1% bao gạo nặng 3kg thì 1% bao đỗ chỉ nặng 1 kg .

Nhóm bài này có thể sử dụng sơ đồ đoạn thẳng  và các cách viết khác nhau : ví dụ 20%  = 1/5; 25 % =1/4 ... và vận dụng các phép tính với phân số cho  thuận lợi Nhiều bài nếu để ở tỷ số % sẽ dư không tính được kết quả hợp lý .Ví dụ số người không thể để ở số thập phân .

Bài 1: Túi A có số viên bi nhiều gấp 3 lần số viên bi ở túi B, 9% số viên bi ở túi A được lấy ra bỏ vào túi C, 21% số viên bi ở túi B được lấy ra bỏ vào túi C. Sau khi chuyển như vậy thì túi C có 248 viên bi và nhiều hơn 24% số viên bi lúc đâìu túi C có.

Hỏi lúc đầu mỗi túi có bao nhiêu viên bi?

( Toán tuổi thơ 1  )

Phân tích : 1% số viên bi ở túi A=? % só viên bi ở túi B

=> số % túi C nhận được là bao nhiêu ?

Bài giải

9% số bi ở túi A thì bằng số % số bi ở túi B

9% x 3 = 27% (số bi túi B)

Vậy túi C được nhận thêm

27% + 21%  = 48% (số bi ở túi B)

Coi số bi lúc đầu túi C có là 100% thì sau khi được nhận thêm chiếm là:

100% + 24% = 124% (số bi lúc đầu ở túi C)

Vậy 48% số bi lúc đầu ở túi B bằng so % số bi lúc đầu túi C có.

                        124% - 100%  = 24% 

Vậy lúc đầu túi C có số viên bi là : 

248 : 124 x 100 = 200 (viên bi)

Số bi lúc đầu túi B có là:

(248 - 200) : 48 x 100 = 100 (viên bi)

Số bi lúc đầu túi A có là:

100 x 3 = 300 (viên bi)

Đáp số:

                                                                Túi A: 300 viên bi

                                                                 Túi B: 100 viên bi

                                                                     Túi C: 200 viên bi

Hoặc cách sau: 

 21 % số bi ở túi B thì bằng số % ở túi A là 

21 %   :     3 =   7% ( số bi ở túi A)

Vậy túi C đã nhận thêm là 

9 %  +  7 %  = 16 % (số bi ở túi A)

Coi số bi lúc đầu túi C có là 100% thì sau khi được nhận thêm chiếm là:

100% + 24% = 124% (số bi lúc đầu ở túi C)

Vậy 16% số bi lúc đầu ở túi A  bằng 24% số bi lúc đầu túi C có.

Vậy lúc đầu túi C có số viên bi là : 

248 : 124 x 100 = 200 (viên bi)

Số bi lúc đầu túi  A  có là:

(248 - 200) : 16 x 100 = 300 (viên bi)

Số bi lúc đầu túi B có là:

300    :   3 = 100 (viên bi)

Thử lại : lấy 9% ở túi A là 27 viên cho vào túi C , 21 % ở túi B  cho vào túi C là 21 viên , Vậy tổng só túi C nhận thêm là 48 viên  với lúc đầu có 200 viên  là 248 viên )

Bài 2:( BT tự xây dựng đề ) Trường A đầu năm có số học sinh nam bằng số hs  nữ. Trong năm học đó trường có: 16 hs nữ và 7 hs nam chuyển đến nhưng có 3 hs chuyển đi gồm 1 nữ và 2 nam. Vì vậy đến cuối năm hs nữ chiếm 51% tổng số học sinh. Hỏi đầu năm trường đó có bao nhiêu hs nam, nữ?

· Phân Tích: 

Thực tế học sinh nữ tăng lên là: 16 – 1 

Thực tế học sinh nam tăng lên là: 7 – 2 

· Sau khi thêm như vậy thì số % hs nữ so với tổng số hs nhiều hơn số hs nam so với tổng số ?

Bài 3 Một đội văn nghệ có số bạn nam bằng 25% số bạn nữ. Sau đó nhà trường đã thay 1 bạn nam bằng 1 bạn nữ nên số bạn nam lúc này bằng 20% số bạn nữ. Hỏi lúc đầu số bạn nam, nữ bằng bao nhiêu?

Phân Tích :  

Thay 1 nam bằng 1 bạn nữ thì tổng số toàn đội không thay đổi.

số nam = 25%số  nữ hay  số Nam = 1/4  số nữ 

hay nam = 1/5 tổng số   ; nữ là 4/5 tổng số 

 Số Nam = 20% số nữ hay bàng 1/5 số nữ  hay bằng 1/6 toàn đội 

 Tóm tắt                               

Bài giải
 Lúc đầu nữ chiếm 
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 toàn đội. sau khi thêm 1 bạn thì chiếm 
[image: image4.wmf]5
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 toàn đội.

Vậy 1 bạn ứng với số phần toàn đội: 
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( toàn đội)

vậy toàn đội có số bạn: 

1 : 1 x 30 = 30 (bạn)

Số nữ là 

30 : 5 x 4 = 24(bạn)

nam là:

30 – 24 = 6 .(bạn)

                                                             Đáp số :Nam : 6 bạn

                                                                        Nữ 24 bạn 

( Bài 3 nếu để ở tỷ số % sẽ dư )

Bài 4 (BT Tự xây dựng đề  ): Trong vườn ươm cây có 2 loại là na và ổi .Lúc đầu chủ vườn ươm số cây na bằng 25% số cây ổi. Do thời tiết không thuận lợi nên có 50 cây na  và 15 cây ổi bị chết .  Chủ vườn đã trồng lại toàn bộ các cây bị chết đó bằng cây ổi vì thế  số cây na bằng 17,64% số cây ổi .

 Hỏi  

a) Lúc đầu trong vườn mỗi loại có bao nhiêu cây ?

 b )Tìm tỷ số phần trăm giữa số cây ổi tăng thêm so với số cây ổi lúc đầu có .

Phân tích : Bài toán theo mẫu  bài 2 xong ở đây cần chú ý : Thực tế số cây ổi tăng thêm chỉ là 50 cây so với lúc đầu .

Bài 5:  Tổng kết học kì 1 cô chủ nhiệm lớp 5A nhận xét:

- Số học sinh giỏi bằng 
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 số học sinh còn lại; số học sinh khá bằng 60% số học sinh còn lại; số học sinh trung bình bằng 80% số học sinh khá. Số học sinh yếu bằng 30% số học sinh giỏi. số học sinh yếu ít hơn số học sinh trung bình là 9 em. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh?

Bài giải:

 Vì số HSG bằng 
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 số còn lại  Nên số học sinh giỏi bằng  
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 tổng số  hay bằng  25 % tổng số hs cả lớp.

 Vì số HSK  bằng 60% hay bằng 6/10 số còn lại .nên  số HSK bằng 
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 tổng số hay bằng 

6 : 16  = 0,375

0,375  =   37,5% (tổng số hs cả lớp).

Vì số HSTB bằng 80% HSK nên số HSTB so với số HS cả lớp chiếm là  

37,5%  : 100%  x 80%  = 30%

Số HSY so với tổng số cả lớp là 

25%  : 100%   x   30 % =  7,5 % ( HS cả  lớp)

Vậy 9 hs ứng với số  % hs cả lớp là

30%  -  7,5%  =  22,5% (hs cả lớp)

Lớp đó có số HS là 

9  : 22,5 x 100 = 40 (HS)

 Cách 2  Dùng các phép tính với phân số diễn đạt số HS từng  nhóm so với tổng số hs .

Gợi ý

Phân số chỉ số hs G so với tổng số ;
Phân số chỉ số hs K so với tổng số :
Phân số chỉ số hs TB so với tổng số :
9 em ứng với số phần cả lớp 
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 Cả lớp có 40 học sinh.

Bài 6: Hợp tác xã cần gặt thửa ruộng A và B. Thửa ruộng B có diện tích bằng 50% diện tích thửa ruộng A. Thứ 6 toàn đội tập trung gặt ở thửa ruộng A được nửa ngày rồi chia số người ra như sau: 50% sô người đi gặt ở ruộng B, số còn lại tiếp tục gặt ở ruộng A đến tối thì vừa xong. Nhóm kia gặt ở ruộng B đến tối còn 1 phần, phần đó 1 người gặt ngày thứ 7 là vừa xong. Hỏi có bao nhiêu người đi gặt ngày thứ 6? Biết sức làm mỗi người bằng nhau.

(Phiên bản từ bài toán cổ L.N Tôn – xơ – tôi)

(số 62/2007 – TGTT)

Bài giải

(SB = 50% SA hay SB/SA= ½

Khi mức làm như nhau thì trên diện tích làm được tỷ lệ thuận giữa số người , thời gian.)

Coi số người ở cả đội là 100% thì số người còn lại tiếp tục gặt ở A là:

100% - 50% = 50%

Diện tích toàn đội gặt nửa ngày ở ruộng A bằng diện tích 50% số người đó gặt 1 ngày.

Vậy nếu ở A chỉ có 50% số người của đội đó gặt thì hết số ngày là :
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 ( ngày )

50% số người kém 100% số người số lần là 

100%  :  50%   = 2 ( lần )

Vậy 50% số người gặt ở ruộng B cần thời gian là 
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 (ngày)

Mà họ mới gặt ở ruộng B ½ ngày vậy phần còn lại ở  ruộng B nếu 50% số người còn gặt phải gặt là :
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50% số người gặt ¼ ngày thì 100% số người cần gặt là:
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Vậy ngày thứ sáu  đội đó  có số người đi gặt là 
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                                                    Đáp số : 8 người 
Bài 7 Năm học 2010 – 2011 một trường tiểu học có số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 80 học sinh. Năm học 2011 – 2012 số học sinh nữ giảm 25% so với năm học trước đó nên số học sinh nam bằng số học sinh nữ. Tính số hoc sinh nam và số học sinh nữ năm 2010 – 2011.

                                                                       Đáp số : Nam : 400 hs

                                                                                     Nữ : 320 hs

Bài 8  Đề OLYMPIC tỉnh HẢI DƯƠNG 2010-2011- đề thi năm học đó có 6 câu thì 3 câu về tỷ số phần trăm .
Có hai thùng chứa nước,khi đầy thùng to chứa 250 lít,thùng nhỏ chứa 180 lít.Hiện 2 thùng đang có một số lít nước.Nếu đổ nước từ thùng nhỏ sang thùng to cho đầy thì thùng nhỏ còn lại 60 lít. Nếu đổ nước từ thùng to sang thùng nhỏ cho đầy thì lượng nước còn lại bằng 65% lượng nước ban đầu.Hỏi lúc đầu thùng to chứa bao nhiêu lít nước?
Nhóm 6:Một số bài toán kết hợp suy luận lôgic ( Giới thiệu 3 bài )

Lý thuyết : Suy luận lôgic có thể kết hợp vẽ biểu đồ ven hoặc sơ đồ đoạn thảng,  nhóm  bài này khá trừu tượng  khó trả lời làm  bài dễ nhầm .

Bài 1: Tại 1 trường đại học có 80% số sinh viên có máy vi tính cá nhân, có 45% số sinh viên phải ghép thành từng nhóm để sử dụng chung 1 máy vi tính. Tuy nhiên có 5% số sinh viên chưa có máy tính riêng mà cũng không sử dụng chung máy vi tính với ai trong trường. Hỏi

a) có bao nhiêu % sinh viên  có máy tính riêng mà ở trong nhóm sử dụng chung máy vi tính với các bạn ở trường?

b )  Có bao nhiêu sinh viên ở từng nhóm? Biết trường có 7500 sinh viên.

Lưu ý: sinh viên A có riêng máy vi tính thì có thể sử dụng một mình nhưng cũng có thể ghép với bạn khác dùng chung.

Bài giải

Do có 5% số sinh viên không có máy vi tính và cũng không dùng chung máy vi tính với ai trong trường. Vậy số % sinh viên có máy tính và phải ghép thành nhó dùng chung chiếm % so với tổng số:

100% - 5% = 95%

Vậy số % sinh viên vừa có máy vi tính và được ghép chung:

(80% + 45%) – 95% =30%

Số sinh viên không có máy tính cũng không dùng máy tính chung với ai trong trường là: 

7500 : 100 x 5 =  375(SV)

Số sinh viên không có máy vi tính nhưng được ghép dùng chung máy với các bạn có máy trong trường:

7500 : 100 x (45% - 30%)= 1125( SV)

Số sinh viên có máy vi tính làm 1 mình:

7500 :100 x (80% -30%) = 3750  (SV)

Số sinh viên vừa có máy tính mà được ghép làm chung:

7500 : 100 x 30 = 2250  (SV)

                             Đáp số : a ) 30 %

b ) 375sv

    1125sv

    3750sv

    2250sv

Bài 2: Trong kỳ kiểm tra cuối kỳ 2 môn Toán và Tiếng việt của trường A có 70,5 % tổng số học sinh đạt điểm khá giỏi môn Toán., 64,5% tổng số học sinh đạt điểm khá giỏi môn Tiếng việt,18% tổng số học sinh không đạt điểm khá giỏi cả 2 môn Toán và Tiếng việt.

Hãy tìm tỷ số % học sinh đạt điểm khá giỏi cả 2 môn Toán và Tiếng việt.

( Toán tuổi thơ tháng 4 năm 2013)

                                  Đáp số: 53%

Bài 3: Có 10 thùng hàng, các vỏ thùng đều nặng bằng nhau mẫu mã giống hệt nhau. Mỗi thùng đựng 10 gói mì chính, mỗi gói mì chính nặng 1 kg  , trong 10 thùng có 1 thùng là hàng giả, khối lượng mỗi gói mì chính trong thùng giả đó chỉ nặng bằng 95% khối lượng gói mì chính thật. Tìm cách cân một lần duy nhất  chắc chắn tìm ra thùng mì chính giả?( Yêu cầu giải thích cách suy luận )

(  Đề toán trong chương trình Ai thông minh hơn học sinh lớp 5  VTV )

Suy luận : 1gói  giả nặng bằng 95 % khối lượng gói thật thì  10 gói giả như thế cũng nặng chỉ bằng 95%  khối lượng 10 gói thật cùng loại đó .  Bài làm
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Chuyên đề giải toán tỷ số %                                           Chủ đề tài :  Trịnh Thị Nhung
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